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Họ và Tên:       
 

Ngày    tháng    năm    

Bài Tập Tại Lớp #20 
Học Bài 9 – Ph (sách Tiếng Nước Tôi) tiếp theo 

Từ Vựng 

 

phấn 
cục  phấn 

 

 

bảng 
cái bảng 

     

 

sách 
cuốn sách 

 

 

thước 
cây thước 

     

 

bút 
cây bút 

 

 

gôm 
cục gôm 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Giúp các em chọn những từ sau và điền vào chỗ trống cho thích hợp.) 
 

đọc, tẩy, viết 

 

Dùng sách để __________. 

 

Dùng bút để __________. 

 

Dùng gôm để __________. 

 

Đồng Nghĩa 

_____ 1. Bút A. Tẩy 

_____ 2. Gôm B. Viết 

_____ 3. Sách C. Vở 
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Tập Đọc 

 

Phương đọc sách với mẹ. 

 

Phương đọc sách với bố. 

 

Phương đọc sách với bà. 

 

Phương đọc sách với ông. 
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Phương đọc sách với dì 
Phụng. 

 

Phương đọc sách với chị. 

 

Phương đọc sách với em 
trai. 

 

Phương đọc sách với chú 
chó Phi-Phi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
1. Phương đang làm gì? 

a. Chơi. 
b. Đọc sách. 
c. Thăm ông bà. 

2. Phương đọc sách với ai trước? 
a. Bố. 
b. Dì. 
c. Mẹ. 

3. Ai là người lớn nhất trong gia đình Phương? 
a. Ông và bà. 
b. Bố và mẹ. 
c. Chị và em trai. 

4. Trong gia đình em có những ai? 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 

 
 

Ôn lại những chữ thường dùng sau đây 

tay chân mắt mũi miệng 

tai  mặt đầu tóc răng 
 

 


